[bookmark: _Hlk180048530][bookmark: _GoBack]DANH SÁCH TỔ CHỨC, NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(kèm theo Thông báo số 2626 /TB-TGPL ngày21 tháng 10 năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế)


I. TỔ CHỨC THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

	Stt
	Tên tổ chức
	Người đại diện theo pháp luật
	Số lượng người thực hiện TGPL
	Phạm vi TGPL
	
Hình thức TGPL


	

Lĩnh vực TGPL
	Địa chỉ


	1
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
	Trương Phan Thuỵ Dũng
	


17 Trợ giúp viên pháp lý
	- Người được TGPL đang cư trú tại địa phương;
- Vụ việc TGPL xảy ra tại địa phương;
- Vụ việc TGPL do cơ quan có thẩm quyền về TGPL ở Trung ương yêu cầu.
	



Tất cả
 các hình thức
	



Tất cả các lĩnh vực, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại
	
Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐT: 0234.3817144

	2

	


Công ty luật TNHH Ngọc Hạnh và Cộng sự
	
LS. Đặng Thị Ngọc Hạnh - Giám đốc công ty
	


04 luật sư
	- Người được TGPL đang cư trú tại địa phương;
- Vụ việc TGPL xảy ra tại địa phương;
- Vụ việc TGPL do cơ quan có thẩm quyền về TGPL ở Trung ương yêu cầu.
	

Tất cả
 các hình thức
	



Tất cả các lĩnh vực, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại
	

Số 05 Kiệt 187 Phan Đình Phùng, Phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

	3
	



Văn phòng luật sư Huế
	LS. Nguyễn Văn Phước - Trưởng Văn phòng
	



06 luật sư
	- Người được TGPL đang cư trú tại địa phương;
- Vụ việc TGPL xảy ra tại địa phương;
- Vụ việc TGPL do cơ quan có thẩm quyền về TGPL ở Trung ương yêu cầu.
	



Tất cả
các hình thức
	



Tất cả các lĩnh vực, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại
	Số 31 Tố Hữu, Phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa

	4
	




Công ty luật hợp danh Thiên Hà
	LS. Lê Thị Trà My -Giám đốc công ty
	




06 luật sư
	- Người được TGPL đang cư trú tại địa phương;
- Vụ việc TGPL xảy ra tại địa phương;
- Vụ việc TGPL do cơ quan có thẩm quyền về TGPL ở Trung ương yêu cầu.
	



Tất cả
 các hình thức
	



Tất cả các lĩnh vực, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại
	Số 99 Nhật Lệ, Phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

	5
	


Trung tâm tư vấn pháp luật Thuận Hóa



	LS. Hoàng Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm
	

01 luật sư và 02 tư vấn viên pháp luật

	- Người được TGPL đang cư trú tại địa phương;
- Vụ việc TGPL xảy ra tại địa phương;
- Vụ việc TGPL do cơ quan có thẩm quyền về TGPL ở Trung ương yêu cầu.
	

Tất cả
 các hình thức




	

Tất cả các lĩnh vực, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại



	Số 06 Phan Bội Châu, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế



II. NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị, địa chỉ
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý
	Hình thức TGPL
	Điện thoại

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	 TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ

	1
	Trương Phan Thụy Dũng
	1973
	
	Giám đốc – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 239/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0905.001.172

	2
	Trần Thanh Lâm
	1973
	
	Phó Giám đốc – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 3199/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0914.077.765

	3
	Trần Phước Hải
	1983
	
	Trưởng phòng Nghiệp vụ – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 815/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả
 các hình thức
	0905.644.555

	4
	Nguyễn Thị Sương
	
	1974
	Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 03/QĐ-UBND ngày 01/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả
 các hình thức
	0778.972.268

	5
	Trần Thị Hồng Minh
	
	1975
	Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 1808/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0912.621.215

	6
	Dương Tiến Dũng
	1966
	
	Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 2469/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0914.156.020

	


7

	Trần Thị Quỳnh Phượng
	
	1978
	Phó Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 2708/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0915.688.359

	8


	Phạm Thị Thuỳ Trang
	
	1977
	Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)
 
	Số 2079 /QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0964.329.039

	

9


	Huỳnh Thị Ngọc Trinh
	
	1982
	Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 03/QĐ-UBND ngày 01/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0932.369.569

	10
	Nguyễn Thị Bê
	
	1984
	Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 66/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0906.525.232

	11
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	
	1984
	Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 64/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0373.400.858

	12
	Trương Thị Hồng Nhạn
	
	1986
	Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả các hình thức
	0912.680.456

	

13


	Đặng Bá Quát
	1986
	
	Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0818.626.678

	14
	Nguyễn Văn Chiết
	1988
	
	Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0347.589.729

	15
	Hồ Ngọc Liêm
	1988
	
	Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 102/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả
 các hình thức
	0708.088.282

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	
	1900
	Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 104/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0935.672.223

	

17


	Cao Thị Thương
	
	1991
	Trợ giúp viên pháp lý – Trung tâm TGPL nhà nước (Số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

	Số 1847/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tất cả 
các hình thức
	0935.223.718

	 
LUẬT SƯ KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TGPL


	
Stt


	Họ và tên

	Năm sinh
	Địa chỉ
	Số chứng chỉ hành nghề luật sư
	Hình thức TGPL
	Điện thoại

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	01

	Lê Văn Lập
	1972
	
	Văn phòng luật sư Chuỗi Giá Trị -Tầng 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

	
12704//TP/LS-CCHN ngày 01/4/2016
	Tất cả 
các hình thức
	0906.443.345

	02
	Trần Nhật Nam
	1984
	
	Công ty luật TNHH một thành viên 
Nhật Nam và Cộng sự - 52 Hoàng Văn Thụ, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

	
8246/TP/LS-CCHN ngày 26/9/2011
	Tất cả 
các hình thức
	0945.078.489

	03
	Nguyễn Hoài Nam
	1986
	
	Số 99 Nhật Lệ, Phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	
10822/TP/LS-CCHN ngày 17/7/2024
	Tất cả 
các hình thức
	0931.938.787

	
04
	Nguyễn Thị Gia Hoàng
	
	1981
	Số 99 Nhật Lệ, Phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	12223/TP/LS-CCHN ngày 09/11/2015
	Tất cả 
các hình thức
	
0931.940.599


	05

	Hoàng Nhã Ngọc
	
	1989
	Văn phòng luật sư Chuỗi Giá Trị Tầng - 2, số 39 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	22081/TP/LS-CCHN ngày 29/5/2023
	Tất cả 
các hình thức
	0903.913.190









